NGÀNH KỸ THUẬT
SỮA CHỮA VÀ LẮP RÁP MÁY TÍNH 
 
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT. 
Trình độ đào tạo       : Cao đẳng nghề

Ngành đào tạo          : Kỹ thuật sữa chữa và lắp ráp máy tính.

Mã ngành                 : 50480101
Bằng cấp tốt nghiệp : Bằng Cao đẳng nghề.
Mục tiêu đào tạo:
Kiến thức: 

-      Nắm vững các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
-      Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
-      Có khả năng phân tích, đánh giá và đ​ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính. 
Kỹ năng:
-      Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
-       Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
-       Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
-       Biết tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ.
-       Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.
-       Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
Chính trị và đạo đức:
-       Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.
-       Luôn chấp hành các nội qui, qui chế của nhà trường.
-       Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.
-       Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
Thể chất và quốc phòng:
-       Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội. 
-       Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.
-       Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.
2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU.
    2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu: 
-      Thời gian đào tạo: 3 năm
-      Thời gian học tập : 131 tuần
-      Thời gian thực học tối thiểu: 3750h
-    Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300h; Trong đó thi tốt nghiệp: 30h
   2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
-       Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 375h
-       Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3375h
+ Thời gian học bắt buộc: 2660h
+ Thời gian học tự chọn: 715h
+ Thời gian học lý thuyết: 940h ; 
+ Thời gian học thực hành: 1720h
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
    Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc:
	Mã
MH,MĐ
	Tên môn học,
mô đun
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	LT
	TH

	I
	Các môn học chung
	375
	270
	105

	MH 01
	Chính trị
	90
	90
	0

	MH 02
	Giáo dục thể chất
	60
	0
	60

	MH 03
	Pháp luật
	30
	30
	0

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng
	75
	30
	45

	MH 05
	Anh văn
	120
	120
	0

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2660
	940
	1720

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 
	665
	285
	380

	MH 06
	Anh văn chuyên ngành
	60
	30
	30

	MH 07
	Tin học đại cương
	75
	30
	45

	MĐ 08
	Tin học văn phòng
	120
	40
	80

	MĐ 09
	Internet
	45
	15
	30

	MH 10
	An toàn vệ sinh CN
	30
	20
	10

	MH 11
	Kỹ thuật đo lường 
	45
	30
	15

	MH 12
	Kỹ thuật điện tử 
	125
	45
	80

	MH 13
	Ngôn ngữ lập trình
	75
	30
	45

	MH 14
	Kiến trúc máy tính
	90
	45
	45

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1995
	655
	1340

	MH 15
	Mạng máy tính 
	90
	40
	50

	MH 16
	Kỹ thuật xung số
	125
	45
	80

	MĐ 17
	Thiết kế mạch in 
	75
	30
	45

	MĐ 18
	Lắp ráp và cài đặt máy tính 
	105
	30
	75

	MĐ 19
	Sửa chữa máy tính
	135
	45
	90

	MĐ 20
	Sửa chữa bộ nguồn 
	60
	30
	30

	MĐ 21
	Kỹ thuật sửa chữa màn hình
	125
	45
	80

	MĐ 22
	Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
	135
	45
	90

	MH 23
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	60
	30
	30

	MH 24
	Quản lý dự án CNTT
	50
	20
	30

	MH 25
	Truyền số liệu
	30
	25
	5

	MH 26
	Hệ điều hành
	90
	45
	45

	MĐ 27
	Kỹ thuật vi xử lý
	60
	30
	30

	MĐ 28
	Thực tập chuyên ngành
	100
	 
	100

	MH 29
	Đo lường và điều khiển máy tính 
	45
	25
	20

	MĐ 30
	Lập trình ghép nối máy tính
	60
	30
	30

	MĐ 31
	Kỹ thuật vi điều khiển
	90
	30
	60

	MĐ 32
	Thiết kế xây dựng mạng 
	90
	30
	60

	MĐ 33
	Sửa chữa máy tính nâng cao
	150
	50
	100

	MĐ 34
	Điều khiển tự động PLC  
	60
	30
	30

	MĐ 35
	Thực tập tốt nghiệp
	260
	 
	260

	 
	Tổng cộng: 
	3035
	1210
	1825


    Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:
	Mã
MH,MĐ
	Tên môn học, mô đun
(Kiến thức, kỹ năng tự chọn)
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	LT
	TH

	MH 36
	Toán ứng dụng
	60
	45
	15

	MH 37
	Cơ sở dữ liệu
	60
	40
	20

	MH 38
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	60
	40
	20

	MĐ 39
	Hệ quản trị CSDL
	90
	30
	60

	MĐ 40
	Quản trị mạng
	105
	40
	65

	MĐ 41
	Chuyên đề tự chọn
	120
	30
	90

	MH 42
	Kỹ thuật điều khiển
	45
	30
	15

	MĐ 43
	Đồ án tốt nghiệp
	175
	 
	175

	 
	Tổng cộng:
	715
	255
	460


4. HÌNH THỨC TỐT NGHIỆP.
- Sinh  viên phải tham gia học tập đầy đủ các môn học/ Mô-đun đào tạo có trong chương trình thì được thi lấy bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề. 
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi

	1
	Chính trị
	Viết hoặc vấn đáp

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề
	 

	 
	-   Lý thuyết nghề
-   Thực hành nghề
	Viết hoặc vấn đáp
Bài thi thực hành


- Lý thuyết là các câu hỏi tổng hợp các môn học/ Mô-đun chuyên ngành
- Thực hành hoàn thành 1 sản phẩm hoặc 1 công đoạn sản phẩm trong thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ 
- Đối với sinh viên khá ,giỏi có thể làm Đề tài tốt nghiệp
